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	Trích yếu tài liệu
	Từ tờ
đến tờ[footnoteRef:1] [1:  Đối với thống kê tài liệu điện tử ghi số trang của từng tài liệu] 

	
Đặc điểm
tài liệu [footnoteRef:2] [2:  Bản gốc, bản chính, bản sao y, photo….] 

	Độ
mật[footnoteRef:3] [3:  Viết theo ký hiệu độ mật (A: Tuyệt mật; B: Tối mật; C: Mật)] 

	Ghi
chú [footnoteRef:4] [4:  Viết rõ tài liệu đã giải quyết cho photo rút ra khỏi hồ sơ này để hủy, bàn giao, chuyển sang hồ sơ khác. Phong bì có ảnh hoặc các tài liệu khác mà không đục lỗ được cùng hồ sơ] 


	1
	Quyết định lập hồ sơ
	1
	Bản chính
	A
	

	[bookmark: _GoBack]2
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	2
	Bản chính
	A
	

	3
	Kê hoạch tổ chức kết nạp
	3
	Bản chính
	A
	

	4
	Kế hoạch lãnh đạo sử dụng và bảo vệ đặc tình
	4
	Bản chính
	A
	

	5
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	5
	Bản chính
	A
	

	6
	Báo cáo kết quả sau khi kết nạp
	6
	Bản chính
	A
	

	7
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 11/2021

	7
	Bản chính
	A
	

	8
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	8
	Bản chính
	A
	

	9
	Báo cáo kết quả xác minh, xử lý tin
	9
	Bản chính
	A
	

	10
	Báo cáo về HTBM sau khi liên lạc, sinh hoạt với đặc tình
	10
	Bản chính
	A
	

	11
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 12/2021

	11
	Bản chính
	A
	

	12
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	12
	Bản chính
	A
	

	13
	Báo cáo kết quả xác minh, xử lý tin
	13
	Bản chính
	A
	

	14
	Báo cáo về HTBM sau khi liên lạc, sinh hoạt với đặc tình
	14
	Bản chính
	A
	

	15
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 01/2022

	15
	Bản chính
	A
	

	16
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	16
	Bản chính
	A
	

	17
	Báo cáo kết quả xác minh, xử lý tin
	17
	Bản chính
	A
	

	18
	Báo cáo về HTBM sau khi liên lạc, sinh hoạt với đặc tình
	18
	Bản chính
	A
	

	19
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 02/2022

	19
	Bản chính
	A
	

	20
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	20
	Bản chính
	A
	

	21
	Báo cáo kết quả xác minh, xử lý tin
	21
	Bản chính
	A
	

	22
	Báo cáo về HTBM sau khi liên lạc, sinh hoạt với đặc tình
	22
	Bản chính
	A
	

	23
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 03/2022

	23
	Bản chính
	A
	

	24
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	24
	Bản chính
	A
	

	25
	Báo cáo kết quả xác minh, xử lý tin
	25
	Bản chính
	A
	

	26
	Báo cáo về HTBM sau khi liên lạc, sinh hoạt với đặc tình
	26
	Bản chính
	A
	

	27
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 04/2022

	27
	Bản chính
	A
	

	28
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	28
	Bản chính
	A
	

	29
	Báo cáo kết quả xác minh, xử lý tin
	29
	Bản chính
	A
	

	30
	Báo cáo về HTBM sau khi liên lạc, sinh hoạt với đặc tình
	30
	Bản chính
	A
	

	31
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 05/2022

	31
	Bản chính
	A
	

	32
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	32
	Bản chính
	A
	

	33
	Báo cáo kết quả xác minh, xử lý tin
	33
	Bản chính
	A
	

	34
	Báo cáo về HTBM sau khi liên lạc, sinh hoạt với đặc tình
	34
	Bản chính
	A
	

	35
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 06/2022

	35
	Bản chính
	A
	

	36
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	36
	Bản chính
	A
	

	37
	Báo cáo kết quả xác minh, xử lý tin
	37
	Bản chính
	A
	

	38
	Báo cáo về HTBM sau khi liên lạc, sinh hoạt với đặc tình
	38
	Bản chính
	A
	

	39
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 07/2022

	39
	Bản chính
	A
	

	40
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	40
	Bản chính
	A
	

	41
	Báo cáo kết quả xác minh, xử lý tin
	41
	Bản chính
	A
	

	42
	Báo cáo về HTBM sau khi liên lạc, sinh hoạt với đặc tình
	42
	Bản chính
	A
	

	43
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 08/2022

	43
	Bản chính
	A
	

	44
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	44
	Bản chính
	A
	

	45
	Báo cáo kết quả xác minh, xử lý tin
	45
	Bản chính
	A
	

	46
	Báo cáo về HTBM sau khi liên lạc, sinh hoạt với đặc tình
	46
	Bản chính
	A
	

	47
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 09/2022

	47
	Bản chính
	A
	

	48
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	48
	Bản chính
	A
	

	49
	Báo cáo kết quả xác minh, xử lý tin
	49
	Bản chính
	A
	

	50
	Báo cáo về HTBM sau khi liên lạc, sinh hoạt với đặc tình
	50
	Bản chính
	A
	

	51
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 10/2022

	51
	Bản chính
	A
	

	52
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	52
	Bản chính
	A
	

	53
	Báo cáo kết quả xác minh, xử lý tin
	53
	Bản chính
	A
	

	54
	Báo cáo về HTBM sau khi liên lạc, sinh hoạt với đặc tình
	54
	Bản chính
	A
	

	55
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 11/2022

	55
	Bản chính
	A
	

	56
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	56
	Bản chính
	A
	

	57
	Báo cáo về HTBM sau khi liên lạc, sinh hoạt với đặc tình
	57
	Bản chính
	A
	

	58
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 11/2022

	58
	Bản chính
	A
	

	59
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	59
	Bản chính
	A
	

	60
	Báo cáo về HTBM sau khi liên lạc, sinh hoạt với đặc tình
	60
	Bản chính
	A
	

	61
	Báo cáo trích tin 
	61
	Bản chính
	A
	

	62
	Báo cáo kết quả xác minh, xử lý tin
	62
	Bản chính
	A
	

	63
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 12/2022

	63
	Bản chính
	A
	

	64
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	64
	Bản chính
	A
	

	65
	Báo cáo về HTBM sau khi liên lạc, sinh hoạt với đặc tình
	65
	Bản chính
	A
	

	66
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 12/2022

	66
	Bản chính
	A
	

	67
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	67
	Bản chính
	A
	

	68
	Báo cáo về HTBM sau khi liên lạc, sinh hoạt với đặc tình
	68
	Bản chính
	A
	

	69
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 01/2023

	69
	Bản chính
	A
	

	70
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	70
	Bản chính
	A
	

	71
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	71
	Bản chính
	A
	

	72
	Báo cáo về HTBM sau khi liên lạc, sinh hoạt với đặc tình
	72
	Bản chính
	A
	

	73
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 02/2023

	73
	Bản chính
	A
	

	74
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	74
	Bản chính
	A
	

	75
	Báo cáo về HTBM sau khi liên lạc, sinh hoạt với đặc tình
	75
	Bản chính
	A
	

	76
	Báo cáo trích tin 
	76
	Bản chính
	A
	

	77
	Báo cáo kết quả xác minh, xử lý tin
	77
	Bản chính
	A
	

	78
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 03/2023

	78
	Bản chính
	A
	

	79
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	79
	Bản chính
	A
	

	80
	Báo cáo về HTBM sau khi liên lạc, sinh hoạt với đặc tình
	80
	Bản chính
	A
	

	81
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 04/2023

	81
	Bản chính
	A
	

	82
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	82
	Bản chính
	A
	

	83
	Báo cáo về HTBM sau khi liên lạc, sinh hoạt với đặc tình
	83
	Bản chính
	A
	

	84
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 05/2023

	84
	Bản chính
	A
	

	85
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	85
	Bản chính
	A
	

	86
	Báo cáo về HTBM sau khi liên lạc, sinh hoạt với đặc tình
	86
	Bản chính
	A
	

	87
	Báo cáo trích tin 
	87
	Bản chính
	A
	

	88
	Báo cáo kết quả xác minh, xử lý tin
	88
	Bản chính
	A
	

	89
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 06/2023

	89
	Bản chính
	A
	

	90
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	90
	Bản chính
	A
	

	91
	Báo cáo về HTBM sau khi liên lạc, sinh hoạt với đặc tình
	91
	Bản chính
	A
	

	92
	Báo cáo trích tin 
	92
	Bản chính
	A
	

	93
	Báo cáo kết quả xác minh, xử lý tin
	93
	Bản chính
	A
	

	94
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 07/2023

	94
	Bản chính
	A
	

	95
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	95
	Bản chính
	A
	

	96
	Biên bản kiểm tra hồ sơ
	96
	Bản chính
	A
	

	97
	Biên bản kiểm tra hồ sơ 
	97
	Bản chính
	A
	

	98
	Báo cáo kết quả xác minh, xử lý tin 
	98
	Bản chính
	A
	

	99
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 08/2023

	99
	Bản chính
	A
	

	100
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	100
	Bản chính
	A
	

	101
	Báo cáo kết quả xác minh, xử lý tin 
	101
	Bản chính
	A
	

	102
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 09/2023

	102
	Bản chính
	A
	

	103
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	103
	Bản chính
	A
	

	104
	Báo cáo kết quả xác minh, xử lý tin 
	104
	Bản chính
	A
	

	105
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 10/2023

	105
	Bản chính
	A
	

	106
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	106
	Bản chính
	A
	

	107
	Báo cáo kết quả xác minh, xử lý tin 
	107
	Bản chính
	A
	

	108
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 11/2023

	108
	Bản chính
	A
	

	109
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	109
	Bản chính
	A
	

	110
	Báo cáo kết quả xác minh, xử lý tin 
	110
	Bản chính
	A
	

	111
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 12/2023

	111
	Bản chính
	A
	

	112
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	112
	Bản chính
	A
	

	113
	Báo cáo kết quả xác minh, xử lý tin 
	113
	Bản chính
	A
	

	114
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 12/2023

	114
	Bản chính
	A
	

	115
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	115
	Bản chính
	A
	

	116
	Báo cáo kết quả xác minh, xử lý tin 
	116
	Bản chính
	A
	

	117
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 01/2024

	117
	Bản chính
	A
	

	118
	Phiếu đề xuất chi mật phí
	118
	Bản chính
	A
	

	119
	Báo cáo kết quả xác minh, xử lý tin 
	119
	Bản chính
	A
	

	120
	Báo cáo kết quả sinh hoạt đặc tình tháng 02/2024

	120
	Bản chính
	A
	

	121
	Phiếu chi mật phí
	121
	Bản chính
	A
	

	122
	Danh sách chi mật phí
	122
	Bản chính
	A
	

	123
	Quyết định kết thúc hồ sơ
	123
	Bản chính
	A
	

	124
	Bản định kết thúc hồ sơ
	124
	Bản chính
	A
	

	125
	Thống kê tài liệu
	125
	Bản chính
	A
	




